
PHỤ LỤC IV 

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHU CHUYỂN VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG 
CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI​

(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
TÊN NGÂN HÀNG LƯU KÝ​

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

Số: …….. ……., ngày … tháng … năm …. 
 

BÁO CÁO 

Hoạt động chu chuyển vốn của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài​
(Ngày.../tháng.../năm....) 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Tên nhà 
đầu tư 

Mã số giao 
dịch chứng 

khoán 

Quốc 
tịch 

Loại 
hình 

đối với 
tổ chức 

Tổng giá trị 
ngoại tệ đổi 

sang VND trong 
kỳ báo cáo (đơn 

vị USD) 

Tổng giá trị 
VND đổi ra 
ngoại tệ và 

chuyển ra trong 
kỳ báo cáo (đơn 

vị USD) 

Giá trị dòng 
vốn vào 

trong kỳ báo 
cáo (+/-) (đơn 

vị USD) 

Giá trị dòng 
vốn vào trong 

kỳ báo cáo 
trước (+/-) 

(đơn vị USD) 

Chênh lệch 
dòng vốn vào 
thuần so với 
kỳ báo cáo 
trước (+/-) 

(đơn vị USD) 

Tỷ lệ tăng 
trưởng (+/-) 
(đơn vị %) 

    (1) (2) (3) = (1) - (2) (4) (5) = (3) - (4) (6) = (5)/(4) 
x 100% 

A-Tổ chức 

1          

2          

……          

Tổng (1)          



B-Cá nhân 

1          

2          

…..          

Tổng (2)          

Tổng = (1) 
+ (2) 

         

Ghi chú: 

1) Bao gồm cả giá trị chuyển đổi giữa VND và ngoại tệ tại các giao dịch giao ngay (spot), các hợp đồng forex forwards đáo hạn trong 
kỳ và swaps. 

2) Giá trị dòng vốn vào trong kỳ báo cáo được sắp xếp theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất. 

 

​
Nơi nhận:​
- Như trên;​
- Lưu: ... 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA​
NGÂN HÀNG LƯU KÝ​

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 51/2021/TT-BTC 


